Họ và tên:………………………………………………………Lớp 2

TOÁN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ 2
I. Phần trắc nghiệm. 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số liền trước của 40 là: 
	A. 39  
	B. 41  
	C. 38  
	D.  42


Câu 2. Số bị trừ là 17, số trừ là 9. Vậy hiệu là: 
	A. 7  
	B. 6
	C. 9  
	D.  8


Câu 3. Phép tính có kết quả không bằng 13 là:  

	A. 8 + 5 
	B. 4 + 9 
	C. 7 + 7  
	D. 65 – 52 


Câu 4. Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và 10 là: 
	A. 80 
	B. 90 
	C. 89 
	D. 91 


Câu 5. Số? 
	15
	    – 
	6 
	< 
	8 
	+
	?
	<
	7 
	+ 
	6


	A. 5 
	B. 4
	C. 6 
	D. 7


Câu 6. Minh có nhiều hơn Quân 14 viên bi. Quân có ít hơn An 5 viên bi. Minh có nhiều hơn An là: 
	A. 6 viên bi
	B. 5 viên bi
	C. 19 viên bi 
	D. 9 viên bi


Câu7. Phép tính có kết quả là số liền sau của số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là:
	A. 8 + 4
	B. 7 + 6 
	C. 9 + 5  
	D. 16 – 6 


Câu 8. Mai có 15 nhãn vở, Hà có 8 nhãn vở. Hà kém Mai là: 
	A. 9 nhãn vở
	B. 8 nhãn vở
	C. 7 nhãn vở
	D. 6 nhãn vở


II. Phần tự luận. 

Bài 1. Số? 
	


	
	
	


Bài 3. Số? 

	
25  =  15 +                – 33 
	       

                –  8  +  5  =  11


Bài 4. >; <; =? 

	18  –  5 ………… 8  +  7 
	51  +  11 ………… 89  –  27  


Bài 5. Sắp xếp các tổng sau  theo thứ tự từ lớn đến bé. 
	A. 6   +  7 
	B. 22  +  31  
	C. 17  +  42   
	D. 8  +  8  


………………………………………………………………………………………………

Bài 6. An có 9 chiếc bút chì. An có ít hơn My 4 chiếc bút chì. 
a) Hỏi My có bao nhiêu chiếc bút chì?


                             Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) My cho An một số chiếc bút chì thì hai bạn có số bút bằng nhau. Hỏi My đã cho An bao nhiêu chiếc bút chì?

   Trả lời: My cho An   ……….. chiếc bút chì.

Bài 7. Số hạng thứ nhất là số lớn nhất có một chữ số. Số hạng thứ hai kém số hạng thứ nhất 4 đơn vị. Vậy tổng là bao nhiêu
Bài làm 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 8. Thỏ nặng 6 kg. Cân nặng của mỗi con gà nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
	Trả lời:

Mỗi con gà nặng ………..kg.
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